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I. LÝ THUYẾT 

Câu 1. Nguyên tử là gì ? Phân tử là gì ?

Thế nào là đơn chất ? Thế nào là hợp chất ? Cho ví dụ.

Viết công thức hóa học tổng quản của đơn chất, hợp chất.

Câu 2. Phát biểu quy tắc hóa trị. Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị.
Câu 3. Phản ứng hóa học là gì ? nêu diễn biến của phản ứng hóa học. Làm thế nào nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra ?
Câu 4. Phát biểu nội dung của định luật bảo toàn khối lượng.

Viết công thức khối lượng của phản ứng trong các phản ứng sau:

a) A + B ---> C+ D                                       b)  A + B + C --->  D

c) A ---> B + C + D 

Câu 5. Nêu các bước lập phương trình hóa học và ý nghĩa của phương trình hóa học.

Câu 6. Mol là gì ? Khối lượng mol là gì ? Thể tích mol chất khí là gì ?

Viết các công thức chuyển đổi giữa khối lượng, lượng chất và thể tích.
II. BÀI TẬP
Bài 1. Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất tạo bởi:

a) Al và nhóm NO3                                c) Zn và nhóm SO4
b) Fe (II) và Cl (I)                                  d) Ca và nhóm PO4

Bài 2. Tính hóa trị của Fe trong các hợp chất sau: Fe2O3; FeSO4
Bài 3. Nung hỗn hợp 2 muối là CaCO3 và MgCO3, thu được 10,72 g hỗn hợp 2 oxit (CaO và MgO) và 9,68 g khí CO2.

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính khối lượng của hai hỗn hợp muối ban đầu.

Bài 4. Điền CTHH thích hợp vào dấu ? và lập phương trình hóa học, cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.

a) Al(OH)3 + HCl ---> ? + H2O                           b) Fe(OH)3+ HNO3 ---> ? + H2O

c) C5H12 + ? ---> CO2 + H2O                               d) FexOy + CO  --->  Fe + CO2
Bài 5.
a) Hãy tính số mol, số phân tử, thể tích khí clo (ở đktc) có trong 9,585 g khí Clo ( Cl2).

b) Tính khối lượng, số mol nguyên tử C; H; O có trong 56,16 g đường C6H12O6.

c) Tìm khối lượng của 8,7.1023 phân tử CO2. Tìm thể tích của khí N2 (đktc) có trong 18.1023 phân tử N2.
Bài 6.

a) Một khí A có thành phần % theo khối lượng là 40% S và 60 % O. Hãy tìm công thức hóa học của A, biết tỉ khối của A đối với khí oxi là 2,5.

b) Tìm khối lượng của A có chứa 4,89 g S.

c) Tính khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 4,8 g hợp chất A.

Bài 7. Hợp chất gòm 2 nguyên tố C và O có khối lượng mol là 44 g/ mol. Biết tỷ lệ khối lượng của C và O trong hợp chất là 3 : 8. Hãy tìm công thức hóa học của hợp chất.

Bài 8. Cho 5,6 gam canxi oxit ( CaO) tác dụng với dung dịch chứa 7,3 gam axit clohidric (HCl), tạo thành muối canxi clorua ( CaCl2) và 1,8 gam nước (H2O).
a) Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ các chất trên phương trình phản ứng.

b) Viết công thức về khối lượng của phản ứng.

c) Tính khối lượng canxi clorua tạo thành.
